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Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 01 trang 

PART A. LANGUAGE FOCUS (4,0 pts) 

I. Ngữ âm: 0,6 điểm. Mỗi câu đúng 0,2 điểm 

1. A 2. C 3. D 

II. Trọng âm: 0,4 điểm. Mỗi câu đúng 0,2 điểm 

1. A 2. D 

III. Trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp: 2,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,2 điểm 

1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 

6. B 7. D 8. A 9. C 10. D 

IV. Chia động từ: 1,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,2 điểm 

1. are picking 2. does/ cycle  3. won 

  4. cooking              5.  will upload   

PART B. READING (3,0 pts) 

I. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng hoàn thành đoạn văn: 1,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,2 

điểm 

1. B 2. C 3. D 4. C 5. C 

II. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi: 2,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,4 điểm 

1. Yes. /Yes, they are. 

2. Local people in mountainous villages grow rice and other crops on terraced fields. /(On) terraced 

fields. 

3. (The Mekong Delta/It is famous for) floating markets  

4.D                                                5.B 

PART C. WRITING (3,0 điểm) 

I. Viết lại câu: 2,0 điểm. Mỗi câu đúng 0,4 điểm 

1. Jack has a new laptop; however, he never logs on his account on the Facebook  

→ Although Jack has a new laptop, he never logs on his account on the Facebook. 

2. She doesn’t like going out on cold days. 

→ He detests going out on cold days. 

3. Her mother doesn’t dance as beautifully as her sister.  

→ Her sister dances more beautifully than her mother ( does ). 

4. Hoang loves to chat with his friends on Facebook Messenger. 

→ Hoang is interested  in chatting  with his friends on Facebook Messenger. 

5. It took my father an hour to load the rice onto the truck. 

→ My father spent an hour  loading  the rice onto the truck. 

II. Viết luận: 1,0 điểm  

Write a paragraph(about 80-100 words) about the advantages of living in the countryside. 
Marking scheme: 

The impression mark is based on the following scheme: 

1. Format: (0.1 point for correct format): One paragraph only with the introduction, the body, 

and the conclusion. 

2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea. 

3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of 

secondary students. 

4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of 

secondary students. 
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